
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHƯỢNG KỲ

Số: 66 /CV-UBND
V/v công khai danh mục và quy trình 

giải quyết TTHC Lĩnh vực Giao thông - 
Thủy lợi - Nông nghiệp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND xã

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phượng Kỳ, ngày 08 tháng 4 năm 2022

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ;
- Phòng Phòng NN&PTNT huyện Tứ Kỳ;
- Các ban, ngành, đoàn thể xã;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;

Ủy ban nhân dân xã Phượng Kỳ thực hiện niêm yết công khai danh mục và 
quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực Giao thông - Thủy lợi - Nông nghiệp thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã cụ thể như sau:

- Lĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp: 01 thủ tục

- Lĩnh vực Nông nghiệp: 01 thủ tục

- Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai: 05 thủ tục

- Lĩnh vực Thủy lợi: 03 thủ tục

- Lĩnh vực Trồng trọt: 01 thủ tục

- Lĩnh vực Đường thủy nội địa: 09 thủ tục

- Lĩnh vực Bảo hiểm: 03 thủ tục

- Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước: 01 thủ tục

- Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác: 03 thủ tục

 (Có phụ lục chi tiết đính kèm).

Danh mục và quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực Giao thông - Thủy lợi - Nông 
nghiệp được niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa UBND xã. 

Nội dung chi tiết được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân 
dân xã Phượng Kỳ địa chỉ http://www.phuongky.tuky.haiduong.gov.vn.

Ủy ban nhân dân xã Phượng Kỳ trân trọng thông báo để các ban, ngành, 
đoàn thể của xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TV Đảng ủy; TT HĐND;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu VP;

CHỦ TỊCH

Tấn Văn Duẩn

http://www.phuongky.tuky.haiduong.gov.vn.


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Các lĩnh vực liên quan đến ngành Giao thông – Thủy lợi – Nông nghiệp)

TT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRANG

I LĨNH VỰC KIỂM LÂM, LÂM NGHIỆP (gồm: 01 thủ tục) 1

1 Thủ tục phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập 
trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại. 1-2

II LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP (gồm: 01 thủ tục) 3

1 Thủ tục phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương 3

III LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI  (Gồm: 05 thủ tục) 4

1 Thủ tục hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai 4-5

2 Thủ tục hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh 6-7

3 Thủ tục đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng 
thủy sản ban đầu 7-8

4
Thủ tục hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung 
kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

8-11

5
Thủ tục trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy 
giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích 
phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội 

11-14

IV LĨNH VỰC THỦY LỢI (Gồm: 03 thủ tục) 15

1 Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống 
khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. 15-16

2
Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công 
trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền 
của UBND cấp xã

16-17

3

Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ 
lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn 
hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác 
của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

17-18



V
LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT (Gồm: 01 thủ tục)

19

1 Thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 19-20

VI LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (Gồm: 09 thủ tục) 21

1 Thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương 
tiện chưa khai thác. 21-22

2 Thủ tục xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo 
đường thủy nội địa bổ sung 22-24

3 Thủ tục đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên 
đường thủy nội địa 24-26

4
Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan 

đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa 26-27

5
Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở 
hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương 
tiện

27-29

6 Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở 
hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 29-30

7
Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện 
thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ 
phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

30-32

8 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 32-33
9 Thủ tục xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 33-34

VII LĨNH VỰC BẢO HIỂM (Gồm: 03 thủ tục) 35

1 Thủ tục phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 35-36

2 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời phần hè phố để tổ chức 
đám cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới 36-37

3 Thủ tục gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời phần hè phố để tổ chức 
đám cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới 38

VIII LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (Gồm: 01 thủ tục) 39

1
Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý 
người thi hành công vụ gây thiệt hại 39-42



IX LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP 
TÁC (Gồm: 03 thủ tục) 43

1 Thủ tục thông báo thành lập tổ hợp tác 43-44

2 Thủ tục thông báo thay đổi tổ hợp tác 44-46

3 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác 46-47
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